LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 5A3
Tuần 28 (Từ ngày 27/03  đến ngày 31/03/2023)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
27/03
	
Sáng
	1
	 
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	

	
	
	2
	51
	Tập đọc
	Ôn tập giữa học kì II
	GAĐT - máy

	
	
	3
	126
	Toán
	Luyện tập chung
	GAĐT - máy

	
	
	4
	51
	LTVC
	Ôn tập giữa học kì II
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	51
	T.Anh-B
	Unit 17: Lesson 1
	

	
	
	6
	51
	Khoa học
	Sự sinh sản của động vật
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HĐNGCK
	GDPTTNTT Bài 11: Phòng tránh ngã
	GAĐT - Máy 

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	

	
Ba
28/03
	
Sáng
	1
	51
	T.L.Văn
	Ôn tập - Tiết
	GAĐT - máy

	
	
	2
	127
	Toán
	Luyện tập chung (giảm tải 1 số bài, bỏ bài 1)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	26
	K.chuyện
	Ôn tập giữa học kì II
	GAĐT - máy

	
	
	4
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy – phiếu

	
	
Chiều
	5
	51
	Song ngữ
	Cylinder and sphere
	

	
	
	6
	51
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Bỏ khăn” - BS
	

	
	
	7
	26
	Mĩ thuật
	Vễ biểu cảm các đồ vật
	GAĐT - máy

	
	
	8
	 
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát Dàn đồng ca mùa hạ. TĐN số 7 “ Em tập lái ô tô”
	GAĐT - máy

	
Tư
29/03
	
Sáng
	1
	52
	Tập đọc
	Ôn tập giữa học kì II
	GAĐT - máy

	
	
	2
	128
	Toán
	Luyện tập chung - BS
	GAĐT - máy

	
	
	3
	26
	Chính tả
	Ôn tập giữa học kì II
	GAĐT - máy

	
	
	4
	26
	Đọc sách
	CĐ 7 - Bài 4: Xem phim tư liệu lịch sử - Chiến thắng Điện Biên Phủ.
	Máy

	
	
Chiều
	5
	52
	Khoa học
	Sự sinh sản của côn trùng
	GAĐT - máy

	
	
	6
	26
	Lịch sử
	Tiến vào dinh độc lập
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	Work
	

	
Năm
30/03
	
Sáng
	1
	52
	LTVC
	Ôn tập giữa học kì II
	GAĐT - máy

	
	
	2
	52
	T.Anh-B
	Unit 17: Lesson 2
	Máy

	
	
	3
	51
	Tin học
	Bài 4 : Thủ tục trong Logo (tiếp theo)
	

	
	
	4
	 
	Toán
	ÔT về số tự nhiên
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	 
	Song ngữ
	Pollination
	

	
	
	6
	26
	Địa lý
	Châu Mĩ (TT)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	26
	Kỹ thuật
	Lắp máy bay trực thăng
	Máy – bộ KT

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
Sáu
31/03
	
Sáng
	1
	52
	Tin học
	Bài 4 : Thủ tục trong Logo (tiếp theo)
	

	
	
	2
	52
	T.L.Văn
	Ôn tập - Tiết
	GAĐT - máy

	
	
	3
	130
	Toán
	ÔT về phân số
	GAĐT - máy

	
	
	4
	52
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn - TC “Hoàng Anh, Hoàng Yến” - BS
	

	
	
Chiều
	5
	26
	Đạo đức
	Em tìm hiểu về Liên Hợp quốc-T1 - THAY THẾ thành Bảo vệ cái đúng cái tốt
	GAĐT - máy

	
	
	6
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	7
	 
	HĐTT
	SHL- SHTCĐ: Yêu quý mẹ và cô
HĐ4: Hội trại 26/3
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	Work
	


Ngày 17  tháng 03  năm  2023
Tổ trưởng


Vũ Thị Thu Hương

*  Tổng số ĐDDH : 52 (Số GAĐT :19)	

